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	Điểm 
	Nhận xét của giáo viên
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng 
Câu 1 (0,5 điểm). Giá trị của chữ số 4 trong số 240853 là: 
A. 4


     B. 4000


C. 40853

 D. 40000
Câu 2 (0,5 điểm). Phân số nào dưới đây lớn hơn phân số 
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Câu 3 (0,5 điểm). Trên bản đồ tỉ lệ 1: 900, quãng đường từ A đến B đo được 7cm. Như vậy độ dài thật của quãng đường từ A đến B là:

A. 63cm           
     B. 6300dm    
          C. 63000mm          D. 63m
Câu 4 (0,5 điểm). 
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 của 150m là:
A. 5m
       
      
     B. 3m                       C. 250m
            D. 90m
Câu 5 (0, 5 điểm). Tượng đài Vua Lý Thái tổ ở Bờ Hồ - Hà Nội cao khoảng:

A. 10m10cm
     B. 1m10cm
         C. 10dm10cm
   D. 101m
Câu 6 (0,5 điểm). Mùng 5 tết năm 2019 nhân dân ta tổ chức giỗ trận tại Gò Đống Đa để kỉ niệm 230 năm ngày Quang Trung đại phá quân Thanh. Vậy năm Quang Trung đại phá quân Thanh thuộc thế kỉ nào? 
A. III
       
         
     B. XVIII                   C. XX
           
 D. XXI
Câu 7 (0,5 điểm). Số mét nhôm cần để viền xung quanh một khung tranh hình vuông có diện tích 100 dm2 là: 
A. 40 dm2      
       B. 40dm                  C. 100 000 dm
     D. 100 000 dm2
Câu 8 (0,5 điểm). Diện tích hình thoi có độ dài 2 đường chéo bằng 6cm và 8cm là: 
A.12cm2
       
        B. 24cm2                   C. 48cm2
               D. 96cm2
PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Bài 1 (1 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
a. Buổi sáng, tiết học đầu tiên ở trường em bắt đầu lúc: ………………..................
b. Chu vi phòng học lớp em khoảng:………………………………………………

Bài 2 (2 điểm). Tính. 
a. 357 x 204


b. 6498 : 32


c. 
[image: image7.wmf]2

15

 - 
[image: image8.wmf]15

2

 :  2
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 3 (2 điểm).  Năm nay tuổi con bằng 
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 tuổi bố. Biết tuổi con ít hơn tuổi bố là 35 tuổi.
a. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

b. Sang năm tuổi con bằng bao nhiêu phần tuổi bố?
Bài giải
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................... ............................................................... ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 4 (1 điểm).  Điền vào chỗ chấm số hoặc chữ cho phù hợp.
a. Số tự nhiên bé nhất: ............; số tự nhiên lớn nhất: .............................................
b.  Nga có 1 số kẹo chia cho các bạn. Nếu chia đều số kẹo đó cho 3 bạn thì vừa hết. Nếu chia đều số kẹo đó cho 5 bạn cũng vừa hết. Biết số kẹo của Nga ít hơn 20 chiếc. Vậy Nga có .....................................
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